
1
H24.180-

250814-8132

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

Nguyễn Thị Thu Tuyền
, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0989983866

15/08/2025 

07:16:54

22/08/2025 

07:30:00

2
H24.180-

250814-7897

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

PHẠM THỊ THOA
, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0867736931

15/08/2025 

07:27:37

22/08/2025 

07:30:00

3
H24.180-

250814-7793

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

TRỊNH THỊ NGÃI
, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0944896187

15/08/2025 

07:35:37

22/08/2025 

07:35:37

4
H24.180-

250814-7484

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

NGUYỄN THỊ DOANH
, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0357397265

15/08/2025 

07:38:40

22/08/2025 

07:38:40

5
H24.180-

250815-0757

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN TIẾN DŨNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0355277815
15/08/2025 

08:19:44

18/08/2025 

08:19:44

6
H24.180-

250815-0788

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN XUÂN BẮC

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0916660327
15/08/2025 

08:21:01

18/08/2025 

08:21:01

7
H24.180-

250815-0814

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN XUÂN BẮC

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0916660327
15/08/2025 

08:22:41

18/08/2025 

08:22:41

8
H24.180-

250815-0942

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU TRUNG

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0329722396
15/08/2025 

08:30:34

18/08/2025 

08:30:34

9
H24.180-

250815-1402

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ YẾN

THÔN QUYẾT THẮNG, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0984698459
15/08/2025 

08:54:15

18/08/2025 

08:54:15

10
H24.180-

250815-1430
Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ VĂN CHIẾN

Thôn Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0378491320
15/08/2025 

08:57:39

22/08/2025 

08:57:39

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 15/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC
Tên cá nhân/ tổ 

chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ



11
H24.180-

250815-1544

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LẬN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0966953658
15/08/2025 

09:00:56

18/08/2025 

09:00:56

12
H24.180-

250815-1542

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội
TRIỆU THỊ TÚC

QUYẾT THẮNG, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989147806
15/08/2025 

09:01:28

22/08/2025 

09:01:28

13
H24.180-

250815-1569

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ HOA

KDC Huề Trì 3, Phường 

Trần Liễu, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0975522283
15/08/2025 

09:02:13

18/08/2025 

09:02:13

14
H24.180-

250815-1584
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ THƠM

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0936023272

15/08/2025 

09:04:33

18/08/2025 

09:04:33

15
H24.180-

250815-1800

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
Trần Văn Hân

Thôn Quang Khải, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0964318599
15/08/2025 

09:12:10

20/08/2025 

09:12:10

16
H24.180-

250815-1831

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

DƯƠNG TRUNG HIẾU

THÔN VĂN MINH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0343702582
15/08/2025 

09:13:05

18/08/2025 

09:13:05

17
H24.180-

250815-1917

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG TRUNG HIẾU

THÔN VĂN MINH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0343702582
15/08/2025 

09:16:52

18/08/2025 

09:16:52

18
H24.180-

250815-1990

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THÁI NHẬT

THÔN VĂN MINH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0768721399
15/08/2025 

09:20:31

18/08/2025 

09:20:31

19
H24.180-

250815-2137

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH ĐÔNG

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0925229559
15/08/2025 

09:26:47

18/08/2025 

09:26:47

20
H24.180-

250815-2304

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG PHƯƠNG NAM

THÔN CỐNG KHÊ, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0398793896
15/08/2025 

09:35:26

18/08/2025 

09:35:26

21
H24.180-

250815-2377

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐẶNG PHƯƠNG NAM

THÔN CỐNG KHÊ, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0398793896
15/08/2025 

09:38:39

18/08/2025 

09:38:39

22
H24.180-

250815-2341
Thủ tục đăng ký khai sinh Bùi Văn Khánh

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0946176266

15/08/2025 

09:41:25

18/08/2025 

09:41:25

23
H24.180-

250815-2617

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ DUYÊN

XÓM 5 THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0975264611
15/08/2025 

09:51:09

18/08/2025 

09:51:09

24
H24.180-

250815-2773

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN QUÝ

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0982682890
15/08/2025 

09:58:10

18/08/2025 

09:58:10



25
H24.180-

250815-2827

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN QUÝ

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0343702582
15/08/2025 

10:00:27

18/08/2025 

10:00:27

26
H24.180-

250815-3015

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN TÙNG 

DƯƠNG

THÔN QUYẾT THẮNG, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0329391809
15/08/2025 

10:09:13

18/08/2025 

10:09:13

27
H24.180-

250815-3026
Thủ tục đăng ký khai tử Trần Văn Sỹ

Thôn Phan Chi, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0386547665
15/08/2025 

10:11:48

18/08/2025 

10:11:48

28
H24.180-

250815-2668

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng

VŨ THỊ THỤY
, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0964916490

15/08/2025 

10:25:51

22/08/2025 

10:25:51

29
H24.180-

250815-3518

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ SĨ

XÓM 4, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0962950831
15/08/2025 

10:35:10

18/08/2025 

10:35:10

30
H24.180-

250815-3519
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ MÙA

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0978601500

15/08/2025 

10:37:37

18/08/2025 

10:37:37

31
H24.180-

250815-3618
Thủ tục chứng thực di chúc VŨ THỊ XUÂN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376118965
15/08/2025 

10:40:42

18/08/2025 

10:40:42

32
H24.180-

250815-4177
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Vũ Thái Trọng

An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982721795
15/08/2025 

11:09:01

18/08/2025 

11:09:01

33
H24.180-

250815-4349

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ TUYẾT

THÔN PHAN CHI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936696724
15/08/2025 

11:18:43

18/08/2025 

11:18:43

34
H24.180-

250815-4553

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN HẢI

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0908340888
15/08/2025 

11:32:13

18/08/2025 

11:32:13

35
H24.180-

250815-4615

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
TRẦN THỊ TUYẾT

THÔN PHAN CHI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936696724
15/08/2025 

11:36:13

18/08/2025 

11:36:13

36
H24.180-

250815-5501

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NHUNG

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0382107345
15/08/2025 

13:35:10

18/08/2025 

13:35:10

37
H24.180-

250815-5516

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ NHUNG

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0382107345
15/08/2025 

13:37:17

18/08/2025 

13:37:17

38
H24.180-

250815-4834
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân PHẠM THỊ MY

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0986015671

15/08/2025 

13:48:07

19/08/2025 

08:18:07



39
H24.180-

250815-5696

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY ĐÀ

XÓM 5, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0969594663
15/08/2025 

13:52:40

18/08/2025 

13:52:40

40
H24.180-

250815-5864

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
HOÀNG THỊ SĨ

XÓM 4, THÔN THIỆN 

ĐÁP, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0962950831
15/08/2025 

14:03:56

18/08/2025 

14:03:56

41
H24.180-

250815-6387
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Văn Tư

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0989242841

15/08/2025 

14:33:03

18/08/2025 

14:33:03

42
H24.180-

250815-6468

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
ĐÀO MINH DUẨN

ĐỘI 8, THÔN 4, Xã Chí 

Minh, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam

0976090279
15/08/2025 

14:36:46

18/08/2025 

14:36:46

43
H24.180-

250815-6487
Thủ tục đăng ký khai sinh Vũ Thị Thu Hương

Thôn Dưỡng Thái Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0799215986
15/08/2025 

14:39:01

18/08/2025 

14:39:01

44
H24.180-

250815-6929

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HIẾU

ĐỘI 3, THÔN CỐNG KHÊ, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0862465974
15/08/2025 

14:58:15

18/08/2025 

14:58:15

45
H24.180-

250815-6971
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ NGA

thôn An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0385358083
15/08/2025 

15:00:49

21/08/2025 

07:30:00

46
H24.180-

250815-7041

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ NHẬT TIẾN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

039565265
15/08/2025 

15:03:10

19/08/2025 

07:30:00

47
H24.180-

250815-6867

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài

NGUYỄN VĂN QUẾ

thôn An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0358097261
15/08/2025 

15:03:46

03/09/2025 

07:30:00

48
H24.180-

250815-7111

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ VŨ NGUYÊN BÌNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0366707395
15/08/2025 

15:06:27

19/08/2025 

07:30:00

49
H24.180-

250815-7115
Đăng ký lại khai tử VŨ ĐÌNH HOAN

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0932237145

15/08/2025 

15:07:07

25/08/2025 

07:30:00

50
H24.180-

250815-7121

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội
TRẦN VĂN HÙNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0334819887
15/08/2025 

15:07:24

19/08/2025 

09:37:24

51
H24.180-

250815-6813
Thủ tục đăng ký kết hôn phạm văn quang

Thôn Quỳnh Khê 2, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0394943276
15/08/2025 

15:08:36

20/08/2025 

09:38:36

52
H24.180-

250815-7288
Đăng ký lại khai tử VŨ ĐÌNH HOAN

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0932237145

15/08/2025 

15:14:34

25/08/2025 

07:30:00



53
H24.180-

250815-7640

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HOÀI 

THU

Đội 5, thôn Giữa, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

097 2199086
15/08/2025 

15:29:51

19/08/2025 

07:30:00

54
H24.180-

250815-7723
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Trần Văn Tư

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0989242841

15/08/2025 

15:35:22

25/08/2025 

07:30:00

55
H24.180-

250815-7889
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

NGUYÊN THỊ KIM 

DUNG

Thôn Tằng Hạ, Phường 

Thạch Khôi, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0356783025
15/08/2025 

15:41:21

19/08/2025 

07:30:00

56
H24.180-

250815-8329

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HỒNG 

DINH

THÔN CỐNG KHÊ, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0399206951
15/08/2025 

16:01:05

19/08/2025 

07:30:00

57
H24.180-

250815-8315

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch

NGUYỄN THỊ THANH 

MAI

Thôn Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0966791246
15/08/2025 

16:01:47

21/08/2025 

07:30:00

58
H24.180-

250815-8364
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HƯỜNG

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0329156541

15/08/2025 

16:04:12

25/08/2025 

07:30:00

59
H24.180-

250815-8545
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ TÌNH

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0335409113
15/08/2025 

16:12:05

19/08/2025 

07:30:00

60
H24.180-

250815-8588

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THOA

THÔN BÃI MẠC, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0336137572
15/08/2025 

16:14:14

19/08/2025 

07:30:00

61
H24.180-

250815-8659
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ TÌNH

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0335409113
15/08/2025 

16:17:55

19/08/2025 

07:30:00

62
H24.180-

250815-8677
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Văn Tâm

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0982524684

15/08/2025 

16:19:07

19/08/2025 

07:30:00

63
H24.180-

250815-8741
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Văn Tâm

, Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
0982524684

15/08/2025 

16:22:04

19/08/2025 

07:30:00

64
H24.180-

250815-8781

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN DIỆU 

PHƯƠNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982910132
15/08/2025 

16:23:13

19/08/2025 

07:30:00

65
H24.180-

250815-8848

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HOÀI

SỐ NHÀ 52 PHỐ THỐNG 

NHẤT, KHU TÂN PHÚ, 

Xã Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0979605422
15/08/2025 

16:26:28

19/08/2025 

07:30:00




